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EMC LAØ GÌ ?
TAÏI SAO EMC LAÏI CAÀN THIEÁT CHO ÑEØN LED CHIEÁU SAÙNG?

- Khi một thiết bị điện tử hoạt động, chúng thường phát ra một lượng sóng điện từ. Khi lượng sóng điện từ 

này đủ lớn, sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và sức khỏe của con người.

- Thông thường người tiêu dùng khi chọn mua một bóng đèn LED, sẽ chỉ quan tâm đến kiểu dáng, độ sáng, 

chất lượng sản phẩm mà ít chú ý đến khả năng tương thích điện từ của đèn LED.

- Vậy EMC chính là khả năng tương thích điện từ của các sản phẩm điện tử khi hoạt động. EMC viết tắt của 

tiếng Anh là Electro-magnetic Compatibility. Khi các thiết bị điện - điện tử được trang bị EMC sẽ giúp ngăn 

cản sóng điện từ phát ra từ chính thiết bị và có khả năng chống lại sóng điện từ từ các thiết bị khác.

- Các thiết bị y tế trong bệnh viện cần có độ chính xác cao, nếu không may xảy ra nhiễu trong hệ thống điện 

thì sẽ làm cho các thiết bị y tế hoạt động không chính xác gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Dưới đây là hình ảnh thể hiện mức độ nhiễu điện từ nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn EMC.

- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và 

điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Trong đó bóng đèn LED cũng là đối tượng bắt buộc thực hiện 

theo quy chuẩn này.

- Đèn LED muốn hoạt động phải có Driver giúp chuyển đổi nguồn điện và ổn áp, do đó bộ nguồn Driver của 

đèn LED nhất thiết phải có EMC. Tuy nhiên do giá cả và lợi nhuận các nhà sản xuất thường cắt bỏ phần EMC 

trong đèn LED, điều này không những gây ra nhiễu cho thiết bị xung quanh mà còn giảm tuổi thọ của đèn 

LED, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Sản phẩm Đèn LED Duhal có tính năng tương thích điện từ EMC, không gây nhiễu cho các thiết bị 

điện tử khác, không ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác. 
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Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 285.000 đ

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2500lm

CRI: 85

Đơn giá: 335.000 đ

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

Đơn giá: 218.000 đ

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Đơn giá: 283.000 đ

Công suất: 23W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm) : 1500

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2800lm

CRI: 85

Đơn giá: 566.000 đ

BÓNG LED TUÝP T8

Công suất: 36W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4200lm

CRI: 85

Đơn giá: 733.000 đ

oThân đèn hợp kim nhôm cao cấp, chụp Polycarbonate, đầu xoay 180 .

Hiệu suất phát quang trên 110lm/W, hoạt động trên nhiệt độ thấp, bền bỉ 24/24h, không giảm quang thông.

SDHB001 SDHB003 SDHB004

SDHT801 SDHT803 SDHT804

Công suất: 20W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Đơn giá: 88.000 đ

Công suất: 10W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm   

CRI: 85

Đơn giá: 69.000 đ

Công suất: 36W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: 85

Đơn giá: 173.000 đ

Công suất: 8W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: UV

IP: 54

Đơn giá: 2.260.000 đ

Công suất: 8W

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: UV

Tích hợp cảm biến

Đơn giá: 2.760.000 đ

BÓNG LED DIỆT KHUẨN ĐÈN LED DIỆT KHUẨN

Công suất: 23W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1500

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2500lm

CRI: 85

Đơn giá: 149.000 đ

SDH120SDH110 SDH136

TUV0081 DUV0081SDH123

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.04

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K



Công suất: 18W

Loại bóng: T5 - Driver rời

Kích thước L (mm): 1155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Đơn giá: 259.000 đ

Công suất: 9W

Loại bóng: T5 - Driver rời

Kích thước L (mm): 550

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

Đơn giá: 187.000 đ

Công suất: 9W

Thân bóng T8,

chân đèn T5

Kích thước L (mm): 550

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm   

CRI: 85 

Đơn giá: 101.000 đ

Công suất: 18W

Thân bóng T8, 

chân đèn T5

Kích thước L (mm): 1155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm   

CRI: 85 

Đơn giá: 135.000 đ

SHN501

SDHT512SDHT506

SHN503

BÓNG LED TUÝP T5

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED BATTEN T8

Công suất: 2x10W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 610

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Đơn giá: 186.000đ

Công suất: 2x20W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4400lm   

CRI: 85

Đơn giá: 302.000đ

Công suất: 10W

Loại bóng: T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x34x47

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

Đơn giá: 130.000 đ

Công suất: 20W

Loại bóng: T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x34x47

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm   

CRI: 85

Đơn giá: 167.000 đ

SDHD210 SDHD220

SDHD110 SDHD120
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Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K



BÓNG LED VÒNG ĐỔI MÀU

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

Đơn giá: 176.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

156x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1650lm

CRI: 85

Đơn giá: 147.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

156x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 132.000 đ

Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2600lm

CRI: 85

Đơn giá: 205.000 đ

SBNV0181SBNV0151SBNV0121

SBNV0241

D: Chụp đục       T: Chụp trong

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

80x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Đơn giá: 207.000 đ

Công suất: 40W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

120x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 4400lm

CRI: 85

Đơn giá: 368.000 đ

Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 3300lm

CRI: 85

Đơn giá: 260.000 đ

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO ĐỔI MÀU 

SBBM0201 SBBM0401SBBM0301

Ánh sáng trắng Ánh sáng trắng ấmÁnh sáng vàng

6500K 3000K 4200K

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K
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Công suất: 15W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

192x30

KT lắp đặt (mm): Ø175

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

Đơn giá: 167.000 đ

Công suất: 12W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

167x30

KT lắp đặt (mm): Ø155

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 139.000 đ

Công suất: 9W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

144x30

KT lắp đặt (mm): Ø130

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85 

Đơn giá: 108.000 đ

Công suất: 7W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

118x28

KT lắp đặt (mm): Ø105

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

Đơn giá: 87.000 đ

Công suất: 6W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

106x30

KT lắp đặt (mm): Ø90

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: 85

Đơn giá: 80.000 đ

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU 

Công suất: 12W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

167x28

KT lắp đặt (mm): Ø155

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1260lm

CRI: 85

Đơn giá: 208.000 đ

Công suất: 9W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

144x28

KT lắp đặt (mm): Ø130

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 940lm

CRI: 85

Đơn giá: 171.000 đ

Công suất: 7W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

106x28

KT lắp đặt (mm): Ø90

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

Đơn giá: 125.000 đ

SDPT215SDPT212SDPT209

SDMT0121SDMT0091SDMT0061

SDPT206SDPT246

6500K 3000K 4200K
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K

* Đạt chuẩn EMC



ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

190x30

KT lắp đặt (mm): Ø180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

Đơn giá: 384.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

168x30

KT lắp đặt (mm): Ø155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 313.000 đ

Ø

H

Ø

H

SDGD515SDGD512

Công suất: 4W

Kích thước ØxH (mm): 

105x22

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 450lm

CRI: 85

Đơn giá: 78.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

91x22

KT lắp đặt (mm): Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 330lm

CRI: 85

Đơn giá: 72.000 đ
H

Þ

H

Þ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x22

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

Đơn giá: 88.000 đH

Þ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm) : 

120x22

KT lắp đặt (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

Đơn giá: 96.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

170x22

KT lắp đặt (mm): Ø155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 154.000 đ

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x22

KT lắp đặt (mm): Ø130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85

Đơn giá: 119.000 đH

Þ

H

Þ

H

Þ

SDGT504SDGT503 SDGT546

SDGT506 SDGT512SDGT509

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm) : 

147x30

KT lắp đặt (mm): Ø135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85

Đơn giá: 278.000 đ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

120x30

KT lắp đặt (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

Đơn giá: 204.000 đ

Ø

H

Ø

H

SDGD509SDGD506

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K
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SDGV518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

225x225x18

KT lắp đặt (mm): 210x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

Đơn giá: 253.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

190x190x18

KT lắp đặt (mm): 175x175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

Đơn giá: 218.000 đ

SDGV515

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

170x170x18

KT lắp đặt (mm): 155x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 185.000 đ

SDGV512Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

150x150x18

KT lắp đặt (mm): 135x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85 

Đơn giá: 166.000 đ

SDGV509Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x18

KT lắp đặt (mm): 105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

Đơn giá: 118.000 đ

SDGV506

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

SDGV524 Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

297x297x18

KT lắp đặt (mm): 280x280

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

Đơn giá: 384.000 đ

SDGT515 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

192x22

KT lắp đặt (mm): Ø175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

Đơn giá: 185.000 đ
H

Þ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

222x22

KT lắp đặt (mm): Ø205

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

Đơn giá: 203.000 đ

SDGT518 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x22

KT lắp đặt (mm): Ø280

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: 85

Đơn giá: 368.000 đ

SDGT524

H

Þ

H

Þ

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

W

H

L
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

180x25

KT lắp đặt (mm): Ø160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

Công suất: 22W

Kích thước ØxH (mm): 

220x25

KT lắp đặt (mm): Ø200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Công suất: 8W

Kích thước ØxH (mm): 

100x25

KT lắp đặt (mm): Ø70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: 85

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

130x25

KT lắp đặt (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

180x180x25

KT lắp đặt Ø(mm): 165x165

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

Đơn giá: 398.000 đ

Đơn giá: 491.000 đ

Đơn giá: 195.000 đ Đơn giá: 282.000 đ

Đơn giá: 568.000 đ

Đơn giá: 447.000 đ

Công suất: 8W

Kích thước LxWxH (mm): 

100x100x25

KT lắp đặt (mm): 80x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: 85

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

130x130x25

KT lắp đặt (mm): 115x115

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

Đơn giá: 215.000 đ Đơn giá: 318.000 đ

Công suất: 22W

Kích thước LxWxH (mm): 

220x220x25

KT lắp đặt (mm): 205x205

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K

DGT0183DGT0083 DGT0123

DGT0223

DGV0183DGV0083 DGV0123

DGV0223
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Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x36

KT lắp đặt (mm): Ø195

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

Đơn giá: 403.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

145x36

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85

Đơn giá: 238.000 đ

Công suất: 8W

Kích thước ØxH (mm): 

120x36

KT lắp đặt (mm): Ø95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: 85

Đơn giá: 178.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm) : 

145x145x25

KT lắp đặt (mm): 130x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: 85          

Đơn giá: 221.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm) : 

170x170x25

KT lắp đặt (mm): 155x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85          

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

220x220x25

KT lắp đặt (mm): 205x205

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85         

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

170x36

KT lắp đặt (mm): Ø145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

Đơn giá: 302.000 đ

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x25

KT lắp đặt (mm): 105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 600lm

CRI: 85

Đơn giá: 156.000 đ

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÒN GÓC RỘNG

Đơn giá: 259.000 đ Đơn giá: 334.000 đ
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K

SDGV0101SDGV0061

SDGV0151 SDGV0201

SDGT0241SDGT0201

SDGT0151SDGT0081



Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

130x130x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85

Đơn giá: 167.000 đ

SDGB509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

121x121x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: 85

Đơn giá: 120.000 đ

SDGB506

H

L

W

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

150x150x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 205.000 đ

SDGB512

H

L

W

H

L

W

Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

300x300x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: 85

Đơn giá: 394.000 đ

SDGB524SDGB518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

225x225x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

Đơn giá: 263.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

182x182x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

Đơn giá: 218.000 đ

SDGB515

H

L

W

H

L

W

H

L

W

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85

Đơn giá: 142.000 đ

SDGC509Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

120x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: 85

Đơn giá: 112.000 đ

SDGC506

Ø H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

175x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 174.000 đ

SDGC512

SDGC518 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

225x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

Đơn giá: 241.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

190x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

Đơn giá: 197.000 đ

SDGC515 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: 85

Đơn giá: 392.000 đ

SDGC524

Ø H Ø H

Ø H Ø H Ø H
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K



ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG

Tùy chọn: Sản phẩm tích hợp cảm biến: DGC/DGBxxx4S - giá Call

Tùy chỉnh màu ánh sáng bằng công tắc trên thân đèn

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

155x20

KT lắp đặt Ø(mm): 70-100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: 85

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

175x20

KT lắp đặt Ø(mm): 70-120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

Đơn giá: 494.000 đ Đơn giá: 557.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

225x20

KT lắp đặt Ø(mm): 70-170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

Đơn giá: 678.000 đ

Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x20

KT lắp đặt Ø(mm): 70-240

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x155x20

KT lắp đặt Ø(mm): 70-100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: 85

Đơn giá: 915.000 đ Đơn giá: 512.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

175x175x20

KT lắp đặt Ø(mm): 70-120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

Đơn giá: 560.000 đ

13

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

225x225x20

KT lắp đặt Ø(mm): 70-170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x300x20

KT lắp đặt Ø(mm): 70-240

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

Đơn giá: 692.000 đ Đơn giá: 913.000 đ

DGB0184 DGB0244

DGC0244 DGB0094 DGB0124

DGC0094 DGC0124 DGC0184



ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

130x130x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

130x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

180x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

Công suất: 22W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

180x180x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

Công suất: 22W

Kích thước LxWxH (mm) : 

220x220x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Đơn giá: 348.000 đ

Đơn giá: 307.000 đ Đơn giá: 447.000 đ Đơn giá: 568.000 đ

Đơn giá: 495.000 đ Đơn giá: 616.000 đ

Công suất: 45W

Kích thước ØxH (mm) : 

600x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4500lm

CRI: 85

Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm) : 

480x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: 85

Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm) : 

480x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: 85

Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm) : 

480x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng:

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: 85

Công suất: 45W

Kích thước ØxH (mm) : 

600x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng:

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 4500lm

CRI: 85

Công suất: 45W

Kích thước ØxH (mm) : 

600x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng:

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 4500lm

CRI: 85

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN

SIÊU MỎNG CAO CẤP

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN 

SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 

ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP

Đơn giá: 2.331.000 đ

Đơn giá: 1.594.000 đ Đơn giá: 1.819.000 đ Đơn giá: 2.274.000 đ

Đơn giá: 2.492.000 đ Đơn giá: 3.088.000 đ

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K

DGC0365 DGC0369 DGC1369

DGC0455 DGC0459 DGC1459

DGB0123 DGB0183 DGB0223

DGC0123 DGC0183 DGC0223



ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

305x305x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Đơn giá: 379.000 đ
W

H

L

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

605x305x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

Đơn giá: 549.000 đ

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1210x305x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4800lm

CRI: 85

Đơn giá: 1.198.000 đ

L

W

H
L

W

H

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm): 

605x605x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4800lm

CRI: 85

Đơn giá: 1.198.000 đ
H

W

L

Công suất: 64W

Kích thước LxWxH (mm): 

1210x605x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 7600lm

CRI: 85

Đơn giá: 2.479.000 đ
L

W

H

DGA804M DGA805M

DGA801M DGA802M DGA803M
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

* Đạt chuẩn EMC

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K



Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm):

305x305x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

HSCS: 0.9

CRI: 85

Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 562.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

605x305x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

HSCS: 0.9

CRI: 85

Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 750.000 đ

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm): 

1210x305x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4800lm

HSCS: 0.9

CRI: 85

Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 1.657.000 đ
L

W

H

L

W

H

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm): 

605x605x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4800lm

HSCS: 0.9

CRI: 85

Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 1.799.000 đ

Công suất: 64W

Kích thước LxWxH (mm):

1210x605x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 7600lm

HSCS: 0.9

CRI: 85

Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 3.123.000 đ

L

W

H

Đơn giá: 1.112.000 đ Đơn giá: 1.037.000 đ

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

605x605x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: 85

Đơn giá: 2.141.000 đ

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm): 

1210x305x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4800lm

CRI: 85

Công suất: 64W

Kích thước LxWxH (mm):

1210x605x9.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 7600lm

CRI: 85

DGS803 DGS804 DGS805

* Phụ kiện lắp thêm (chưa bao gồm theo bộ đèn):

Khung gắn nổi Pat lắp âm Pat lắp nổi

* Ánh sáng ổn định khi dùng camera

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP

DGA201M DGA202M DGA203M

DGA204M DGA205M
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

W
H

L

H
W

L

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K



Đơn giá: 1.170.000 đ

Công suất: 35W

Kích thước LxWxH (mm): 

1195x295x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: 85

Đơn giá: 746.000 đ

Công suất: 28W

Kích thước LxWxH (mm): 

595x292x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2900lm

CRI: 85

ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN

Đơn giá: 908.000 đ

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

605x605x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3800lm

CRI: 85

Đơn giá: 908.000 đ

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

1210x305x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3800lm

CRI: 85

Đơn giá: 593.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

605x305x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

Đơn giá: 1.737.000 đ

Công suất: 72W

Kích thước LxWxH (mm): 

1210x605x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 7600lm

CRI: 85

ĐÈN MÁNG TÁN QUANG LED

SLLA0302SLLA0301

Đơn giá: 1.074.000 đ

Công suất: 45W

Kích thước LxWxH (mm): 

595x595x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4900lm

CRI: 85

SLLA0451

Đơn giá: 2.195.000 đ

Công suất: 60W

Kích thước LxWxH (mm): 

1195x595x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6600lm

CRI: 85

SLLA0601

SDLA0362 SDLA0721

SDLA0361SDLA0181

Công suất: 150W

Kích thước LxWxH (mm) :

1200x300x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 15000lm

CRI: 85

ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO

CHIẾU SÂU 

Đơn giá: 4.018.000 đ

APA1502
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Tùy chọn ánh sáng:  Mã SP  /3: 3000K  Mã SP  /4: 4200K  Mã SP  /6: 6500K




